
 
Lô 02: TSCĐ, vật tư thu hồi có yếu tố chất thải nguy hại 

năm 2024 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Dụng cụ đo mức nước lỗ Pizomet Cái 1 

2 Dụng cụ đo mức nước lỗ Pizomet Cái 1 

3 Mặt nạ phòng độc Cái 1 

4 Quần áo chống cháy Cái 1 

5 Máy nén khí di động (ZIF 55B) Cái 1 

6 Máy bắn gioăng Cái 1 

7 Máy cắt Plasma Cái 1 

8 Hợp bộ thiết bị lặn Cái 1 

9 Xe ô tô Camry 5 chỗ BKS 30G-212.11 (cũ 28A - 043.49) Cái 1 

10 Xe ô tô KIA 15 chỗ ngồi, BKS 29B-205.79 (cũ 28B - 005.88) Cái 1 

11 Điều hoà Hitachi  Cái 1 

12 Điều hoà Hitachi  Cái 1 

13 Điều hoà Hitachi  Cái 1 

14 Điều hoà Hitachi Cái 1 

15 Kích thuỷ lực 75 tấn Cái 1 

16 Kích thuỷ lực 75 tấn Cái 1 

17 Kích thuỷ lực 75 tấn Cái 1 

18 Kích thuỷ lực 75 tấn Cái 1 

19 Hợp bộ tạo dòng áp 3 pha dùng cho đo lường (kèm phần mềm) Cái 1 

20 Máy đo độ nhớt dầu Cái 1 

21 Súng bắn nhiệt độ Raytek-Fluke 3i-LRSCL2 (SCTB trạm 220) Cái 1 

22 Bàn tạo áp lực thí nghiệm (HTP-PC6) Cái 1 

23 Camera chụp quay dưới nước Cái 1 

24 Thiết bị phân tích sắc ký khí Cái 1 

25 Máy chủ HP ML 370 Cái 1 

26 Máy chủ Intel Server Xeon 3,6 Hz Cái 1 

27 Máy tính xách tay Sony (Trang) Cái 1 

28 Máy tính xách tay Sony 16,1" (Trang) Cái 1 

29 Máy tính xách tay Lenovo 14" (HT thiết bị quan trắc) Cái 1 

30 Máy PHOTOCOPY khổ A0 Cái 1 

31 Máy chiếu đa năng Cái 1 

32 Máy chiếu bảng tương tác panasonic Cái 1 

33 Máy scan A3 Cái 1 

34 Máy in phun màu A3 Epson 1390 Cái 1 

35 Máy chà rửa vệ sinh sàn A5 EVO 50B Cái 1 

36 Thiết bị điều khiển trung tâm Cái 1 

37 Cầu đo điện trở 1 chiều 2293 Cái 1 

38 Máy đo tang dầu cách điện ADTR - 2k Cái 1 

39 Cầu đo tự động tang Delta-200 Cái 1 

40 Máy vi tính Dell xách tay (Rơle Opy) Cái 1 

41 Mê gôm 5000V Cái 1 

42 Dầu nhờn thải. Lít 90 

43 
Card K của Rơ le bảo vệ KTS HIPASE- P Type: B1/F-R_P-

TXX Cái 1 

44 Đèn led chiếu pha CP06 150W 6500 Cái 1 

45 Bộ đèn 400W Bộ 1 

46 Bộ đèn 150W Cái 16 

47 Bộ đèn 100W Bộ 22 

48 Giá đèn tuýp Cái 4 



49 Bộ đèn led high bay D HB02L 430/100W Bộ 2 

50 Bộ định giờ thời gian đóng cắt LE 7M-2 Bộ 1 

51 Bộ đèn 220V-(70-150) W Cái 13 

52 Chổi than máy phát Cái 385 

53 Blốc điều hòa 9000BTU Cái 1 

54 Điều hòa 24000BTU Cái 1 

55 Máy tính thu hồi Cái 2 

56 Điều hòa 2 khối 12000 BTU Bộ 2 

57 Bình bột cứu hỏa Bình 23 

 


